TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ 7 TUẦN: 13

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - khối lớp
	TIẾT 25: BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN - MÔNG (TIẾT 2)


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	II – CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285)
1.1. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên:
Sử dụng SGK trang 58 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Chămpa và Đại việt nhằm mục đích gì?
2. Tại sao quân Nguyên đánh Chăm pa trước khi xâm chiếm Đại Việt?
1.2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến:
Sử dụng SGK trang 58, 59 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Theo em hội nghị Diên Hồng có tác dụng thế nào đến việc kháng chiến?
2. Sự kiện nào thể hiện y chí quyết tâm của quân dân thời Trần?
1.3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến:
Sử dụng SGK trang 59, 60, 61 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	Câu 1: Vào cuối tháng 1.1285, 50 vạn quân Nguyên do ai chỉ hy tràn vào xâm lược Đại Việt?
A. Thoát Hoan
B. Hốt Tất Liệt
C. Ô Mã Nhi
D. Toa Đô
Câu 2: Mông Cổ nằm ở châu lục nào?
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Phi
D. Châu Mỹ
Câu 3: Khi chiếm được Thăng Long, Thoát Hoan đã làm gì?
A. Cho quân tiến đánh các căn cứ của quân Trần. 
B. Đem quân đuổi bắt các vua Trần.
C. Tàn sát Thăng Long
D. Tổ chức diễu hành để phô trương lực lượng
Câu 4: Ai là người cho quân dánh Chăm pa để làm bàn đạp đánh nước Đại Việt vào Thế kỷ thứ XIII?
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Ngột Lương Hợp Thai
D. Hốt Tất Liệt
Câu 5: Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 2, ai là người giương cao lá cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”?
A. Trần Quốc Toản 
B. Phạm Ngũ Lão
C. Trần Khánh Dư
D. Trần Quốc Tuấn
Câu 6: Bài “Hịch Tướng sĩ ” của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào?
A. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 1 
B. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2
C. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3
D. Cả 3 đều đúng
Câu 7: Vùa Trần mở hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về họp bàn cách đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào?
A. 1258
B. 1285
C. 1259
D. 1295
Câu 8: “Ta thà làm ma nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc”là câu nói của ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Tần Bình Trọng
C. Trần Quang Khải
D. Trần Khánh Dư
Câu 9: “Xin hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng” đó là câu nói của ai?
A. Trần Thủ Độ
B. Trần Quang Khải
C. Trần Quốc Tuấn
D. Trần Khánh Dư
Câu 10: Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc khánh chiến lần thứ hai và thứ ba?
A. Trần Thủ Độ
B. Trần Quang Khải
C. Trần Quốc Tuấn
D. Trần Khánh Dư





Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 
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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	III.  KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 – 1288)
1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
Sử dụng SGK trang 62, 63 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ ba?
2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.
Sử dụng SGK trang 63 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn?
3.Chiến thắng Bạch Đằng
Sử dụng SGK trang 64, 65 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Sau trận Vân Đồn tình thế quân Nguyên như thế nào?
2. Cách đánh giặc của nhà Trần lần thứ 3 có gì giống nhau với cách đánh giặc lần thứ 2?


	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	Câu 1: Khác với 2 cuộc chiến tranh xâm lược trước, khi bị lâm vào tình thế nguy khốn, Thoát Hoan đã chủ động đưa ra quyết định gì?  
A. Tổ chức cướp bóc lương thực của người dân
B. Tổ chức truy đuổi, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của Đại Việt
C. Quyết định rút quân về nước
D. Tổ chức bình định, lấn chiếm vùng lân cận
Câu 2: Điểm khác biệt cơ bản giữa Bạch Đằng năm 938 với trận Bạch Đằng năm 1288 là  
A. Thời điểm tổ chức trận đánh
B. Kế sách đánh giặc
C. Kết quả
D. Lực lượng tham gia
Câu 3: Đâu không phải lý do nhà Trần chọn Bạch Đằng làm nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược với quân Mông- Nguyên?  
A. Do vị trí chiến lược của sông Bạch Đằng
B. Do quân Nguyên yếu về thủy chiến
C. Do kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông
D. Do cánh quân của Thoát Hoan không quan trọng bằng cánh quân của Ô Mã Nhi
Câu 4: Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, vua Trần đã hỏi Trần Quốc Tuấn về thế địch, ông thưa “năm nay đánh giặc...” Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
A. Mạnh
B. Yếu
C. Nhàn
D. Khó
Lời giải:
Câu 5: Vị tướng nào của quân Nguyên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?  
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Toa Đô
D. Ngột Lương Hợp Thai
Câu 6: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?  
A. Con nước thủy triều
B. Sự suy yếu của quân Mông Nguyên
C. Cây cối rậm rạp
D. Sự ủng hộ của nhân dân

Câu 7: Khu vực nào được Thoát Hoan lựa chọn làm căn cứ để đánh lâu dài với Đại Việt?  
A. Thăng Long
B. Vạn Kiếp
C. Thiên Trường
D. Thiên Mạc
Câu 8: Nội dung nào không phản ánh quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba của nhà Nguyên?
A. đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản
B. chuẩn bị một đoàn thuyền lương đi cùng
C. huy động một lực lượng lớn quân đội do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy
D. đình chỉ kế hoạch xâm lược Champa
Câu 9: Chiến thắng nào của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba đã đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù?  
A. Đông Bộ Đầu
B. Chương Dương, Hàm Tử
C. Vân Đồn
D. Bạch Đằng
Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch xâm lược Đại Việt lần 3 của nhà Nguyên bước đầu bị phá sản? 
A. Quân Nguyên gặp phải kế vườn không nhà trống của Đại Việt
 B. Đoàn thuyền lương cuả Trương Văn Hổ bị tiêu diệt
 C. Kế hoạch dùng Champa làm bàn đạp đánh Đại Việt thất bại
D. Kế hoạch tiêu diệt cơ quan đầu nào cuả Đại Việt liên tục thất bại




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 
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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ
1. Nguyên nhân thắng lợi
Sử dụng SGK trang 66, 67 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
2. Em hãy nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân Mông Nguyên?
3. Em hãy trình bày những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong lần 2 và lần 3 kháng chiến chống quân Mông Nguyên? 
2. Ý nghĩa lịch sử
Sử dụng SGK trang 67, 68 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
Em hãy cho biết ý nghĩa lịch sử trong ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên?
1. 

	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử trong 3 lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt?  
A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc , chủ quyền quốc gia
B. Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam
C. Làm thất bại mưu đồ thôn tính các vùng đất châu Á còn lại của Hốt Tất Liệt
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á
Câu 2: Đường lối kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII) dưới thời Trần có điểm gì khác biệt so với đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077)?
A. Khoét sâu vào điểm yếu của kẻ thù
B. Thực hiện tiên phát chế nhân.
C. Lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều
D. Đánh vào nơi mạnh nhất của địch
Câu 3: Nghệ thuật quân sự nào sau đây không được quân dân nhà Trần sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thế kỉ XIII?  
A. Thực hiện kế “thanh dã”
B. Tiên phát chế nhân
C. Thủy chiến
D. Tổ chức một cuộc chiến tranh nhân dân
Câu 4: Cho đoạn trích: “Vừa rồi, Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, nhưng vì vua tôi, đồng lòng anh em hòa thuận, cả nước góp sức… nên giặc phải bó tay chiu hàng” (Trần Quốc Tuấn căn dặn vua Trần Anh Tông, năm 1300).  Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn căn dặn nhà vua về điều gì?
A. Bài học phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, từ dòng tộc đến nhân dân.
B. Phát huy truyền thống yêu lao động sản xuất để đánh giặc giữ nước.
C. Sự kết hợp giữa truyền thống yêu nước với truyền thống yêu lao động sản xuất.
D. Chiến thuật bao vây tiêu diệt quân Mông – Nguyên có thể áp dụng về sau.
Câu 5: Ai là tác giả của các bộ binh thư “Binh thư yếu lược” và “Vạn kiếp tông bí truyền thư”?  
A. Trần Nhân Tông.
B. Trần Quốc Tuấn.
C. Trần Quang Khải.
D. Trần Thủ Độ.
Câu 6: Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đã góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự gì?  
A. Tập hợp đông đảo nhân dân đấu tranh.
B. Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu.
C. Nước nhỏ chống lại kẻ thù mạnh hơn nhiều lần.
 D. Buộc địch chuyển từ chủ động sang bị động.
Câu 7: Nhân tố nào tạo nên sự gắn bó đoàn kết giữa triều Trần với nhân dân?  
A. Nhà Trần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
B. Nhà Trần chủ động giải quyết những bất hòa trong nội bộ vương triều.
C. Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc kháng chiến.
D. Nhân dân có tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng.
Câu 8: Hội nghị nào biểu tượng của sự đoàn kết giữa triều Trần và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên?  
A. Hội nghị Bình Than
B. Hội nghị Diên Hồng
C. Hội nghị Lũng Nhai
D. Hội nghị Đông Quan
Câu 9: Kế sách đánh giặc xuyên suốt được nhà Trần sử dụng trong 3 lần kháng chiến chống Mông- Nguyên trong thời gian đầu là 
A. Vườn không nhà trống.
B. Tổ chức cuộc quyết chiến chiến lược.
C. Tấn công đồn lương của địch.
D. Chặn đánh quân địch ở kinh thành.
Câu 10: Ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên của nhà Trần thắng lợi không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?  
A. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân dân Đại Việt
B. Đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo
C. Nhà Mông- Nguyên đang bước vào thời kì suy yếu
 D. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 
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	TIẾT 27: BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA THỜI TRẦN (TIẾT 1)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	I. Sự phát triển kinh tế:
1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
Sử dụng SGK trang 68, 69, 70 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
1. Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp cùa Đại Việt sau chiến tranh?
2. Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào?
2. Tình hình xã hội sau chiến tranh:
Sử dụng SGK trang 70 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?


	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	Câu 1:  Trong xã hội thời Trần tầng lớp thấp kém nhất là:
   A. Nông dân.
   B. Thợ thủ công.
   C. Nô tì, nông nô.
   D. Thương nhân.

Câu 2: Thái ấp là:
   A. Ruộng đất của nông dân tự do.
   B. Ruộng đất của địa chủ.
   C. Phần đất đai vua ban cho quý tộc, vương hầu.
   D. Ruộng đất do vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo khai hoang.
Câu 3: Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nghiệp thời Trần phát triển mạnh sau chiến thắng chống xâm lược Mông Nguyên là:
   A. quý tộc nhà Trần tăng cường chiêu tập dân nghèo khai hoang, lập điền trang.
   B. đất nước hòa bình.
   C. nhà nước có chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt.
   D. nhân dân phấn khởi sau chiến thắng ngoại xâm.
Câu 4: Tầng lớp bị trị đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là:
   A. nô tì.
   B. thợ thủ công.
   C. nông dân cày ruộng đất công của làng xã.
   D. nông dân tự do.
Câu 5: Xã hội thời Trần gồm có những tầng lớp nào?
A. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nông nô
B. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nô tì, thợ thủ công
C. Vương hầu, quý tộc – địa chủ, nông dân tự do, nông dân tá điền – thợ thủ công, thương nhân – nô tì. Nông nô
D. Quý tộc – địa chủ - nông dân, nông nô, nông dân tự do, nông dân tá điền



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 

	
















TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ 7 TUẦN: 15
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - khối lớp
	TIẾT 28: BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA THỜI TRẦN (TIẾT 2)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	II. Sự phát triển văn hóa:
1. Đời sống văn hóa:
Sử dụng SGK trang 71 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào?
2. Văn học:
Sử dụng SGK trang 71 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?
Em hãy cho biết tình hình văn học thời Trần. Tại sao văn học thời Trần phất triền mạnh mẽ và mang đậm lòng yên nước và niềm tự hòa dân tộc?
3. Giáo dục và khoa học - kỹ thuật:
Sử dụng SGK trang 72 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần, em có nhận xét gì về tình hình đó?
2. Em hãy trình bày vài nét về khoa học - kỹ thuật thời Trần, em có nhận xét gì về tình hình đó?
4.Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:
Sử dụng SGK trang 72, 73 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Hãy giới thiệu những nét độc đáo của nghệt thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần?

	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	Câu 1:
Tín ngưỡng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần là:
A. Tín ngưỡng dân gian, cổ truyền
B. Phật giáo
C. Nho giáo
D. Cao Đài
Câu 2
Đạo Phật dưới thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn dưới thời nhà Lý. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 3
Ai là thầy giáo, nhà nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất?
A. Trương Hán Siêu
B. Chu Văn An
C. Đoàn Nhữ Hải
D. Phạm Sư Mạnh
Câu 4
Người đầu tiên dùng chữ Nôm để sáng tác văn học là ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên)
Câu 5
Nhà y, được học lỗi lạc thời Trần đã nghiên cứu thành công nhiều loại cây có trong nước để chữa bệnh cho nhân dân. Ông là ai?
A. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông)
B. Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh)
C. Phan Phu Tiên
D. Phạm Sư Mạnh
Câu 6
Bộ “Đại Việt sử ký” do ai viết? vào thời gian nào?
A. Lê Văn Hưu - năm 1272
B. Lê Hữu Trác - năm 1272
C. Trần Quang Khải - năm 1281
D. Trương Hán Siêu - năm 1271



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 

	















TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ 7 TUẦN: 15

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - khối lớp
	TIẾT 29: BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ THỨ XIV(TIẾT 1)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	I. Tình hinh kinh tế - xã hội:
1. Tình hình kinh tế:
Sử dụng SGK trang 74 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
Tình hình kinh tế nước nữa cuối thến kỷ thứ XIV như thế nào?
2. Tình hình xã hội:
Sử dụng SGK trang 74, 75, 76 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Em có nhận xét gì về cuộc sống vua quan nhà Trần nữa cuối thế kỷ thứ XIV?
2. Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa nữa cuối thế kỷ thứ XIV?

	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	Câu 1: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu?
   A. Nhà nước không chăm lo phát triển nông nghiệp.
   B. Chiến tranh nông dân nổ ra chống lại triều đình.
   C. Nhà Minh gây đưa ra các yêu sách ngang ngược, phía Nam Cham-pa gây xung đột.
   D. Nhà Minh tiến hành chiến tranh xâm lược.
Câu 2: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân nào dân tới sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV?
   A. Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nên nhiều năm bị mất mùa đói kém.
  B. Vua, quan, quý tộc nhà Trần chỉ lo ăn chơi sa đọa và bóc lột nhân dân.
   C. Nông dân nổi dậy để chống lại các cuộc tấn công của Cham-pa và các yêu sách ngang ngược của nhà Minh.
   D. Triều đình thu tô thuế nặng nề.
Câu 3: Tình hình kinh tế xã hội nước ta vào cuối thời Trần như thế nào?
A. Nền kinh tế trì trệ, mất mùa liên tục xảy ra
B. Đời sống của các tầng lớp nhân dân cơ cực, đói khổ
C. Khởi nghĩa của nông dân và nô tì nổ ra khắp nơi
D. Tất cả các ý trên

Câu 4: Người nông dân dưới thời Trần cuối thế kì XIV, họ phải bán ruộng, bán vợ, con cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp nào?
A. Nông dân bần cùng
B. Nông nô
C. Nô tì
D. Càng tầng lớp trên
Câu 5: Khi vua ăn chơi sa đọa thì vương hầu, quý tộc có thái độ và hành động như thế nào?
A. Chống lại hành động của vua
B. Thả sức ăn chơi xa hoa
C. Nổi dậy chống lại vua
D. Từ quan về ở ẩn
Câu 6: Ai là người dâng sớ đòi chém đầu 7 tên nịnh thần?
A. Nguyễn Phi Khanh
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Khánh Dư
D. Chu Văn An



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 

	


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ: 
- Thầy: Nguyễn Quang Tuấn 
- Điện thoại: 0773084781 
- Điện thoại: Thời gian: Chiều 13 giờ 00 – 16 giờ 00. Từ thứ hai đến thứ sáu. 
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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - khối lớp
	TIẾT 30: BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ THỨ XIV(TIẾT 2)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	II. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quí Ly:
1. Nha Hồ thành lập (1400):
Sử dụng SGK trang 77 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?
2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly:
Sử dụng SGK trang 77, 78, 79 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Nhà Hồ thực hiện hạn điền, hạn nô để làm gì?
2. Em có nhận xét gì về chính sách quân sự quốc phòng của Hồ Quý Ly?
3. Ý nghĩ tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly:
Sử dụng SGK trang 77, 78, 79 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên. 
1. Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế trong cải cách của Hồ Quy Ly?
2. Em có nhận xét và đánh gía như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	Câu 1: Sau khi Trần Dụ Tông chết, ai là người lên nắm quyền? vào thời gian nào?
A. Hồ Quý Ly (1400) B
B. Dương Nhật Lễ (1369)
C. Nguyễn Thanh (1379)
D. Nguyễn Bố (1379)

Câu 2: Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào?
A. Năm 1399
B. Năm 1400
C. Năm 1401
D. Năm 1402
Câu 3: Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Trần vào nửa sau thế kì XIV đã giành được thắng lợi vẻ vang. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai

Câu 4: Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?
A. Nhà Trần đã suy yếu, không còn đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước
B. Nông dân đã giác ngộ và ý thức dân tộc
C. Sự sụp đổ của nhà Trần là khó tránh khỏi
D. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẫn

Câu 5: Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?
   A. Chiến tranh giữa các thế lực của quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.
   C. Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
   D. Nhà Minh chuẩn bị xâm lược, Hồ Quý Ly cho gấp rút xây dựng thành nhà Hồ.
Câu 6: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về chính trị?
   A. Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.
   B. Phân chia lại các đơn vị hành chính trong toàn quốc và quy định công việc cụ thể của bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.
   C. Thay đổi toàn bộ các quan lại trong triều bằng những người họ hàng thân thích của mình.
   D. Lược bỏ các đơn vị hành chính cấp địa phương như huyện, xã.
Câu 7: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về kinh tế?
   A. Chia lại ruộng đất cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, già trẻ.
   B. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.
  C. Quy định lại biểu thuế đinh tất cả những người có ruộng và không có ruộng đều phải nộp.
   D. Quy định lại việc sở hữu ruộng đất của toàn dân, mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu, kể cả Đại vương và Trưởng công chúa.
Câu 8: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục?
   A. Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.
   B. Giải phóng cho các nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Sửa đổi cả nội dung học tập và chế độ thi cử theo nhà Minh.
   C. Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách Hán ra chữ Nôm.
   D. Cả A và C.
Câu 9: Cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng như thế nào?
   A. Không có tác dụng, đất nước vẫn khủng hoảng.
   B. Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
   C. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.
   D. Không có tác dụng, tình trạng khủng hoảng ngày càng trầm trọng.
Câu 10 : Điểm hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly là gì?
   A. Thế lực của họ Trần vẫn không suy giảm.
   B. Chưa có những chính sách để phát triển văn hóa, giáo dục.
   C. Tình trạng phân quyền ở trung ương ngày càng rõ rệt.
D. Gia nô, nô tì chưa được giải phóng, chưa phù hợp tình hình thực tế.



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 

	


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ: 
- Thầy: Nguyễn Quang Tuấn 
- Điện thoại: 0773084781 
- Điện thoại: Thời gian: Chiều 13 giờ 00 – 16 giờ 00. Từ thứ hai đến thứ sáu. 
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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - khối lớp
	TIẾT 31: BÀI 17: ÔN TẬP

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

	Sử dụng SGK trang 81 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.


	
	 Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 



	[bookmark: _GoBack]Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 81



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập: 
Trường: 
Lớp: 
Học và tên học sinh: 
	Môn học 
	Nội dung học tập 
	Câu hỏi của học sinh 

	
	Mục A: …. 
Phần B: …. 
	1. 
2. 
3. 

	


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ: 
- Thầy: Nguyễn Quang Tuấn 
- Điện thoại: 0773084781 
- Điện thoại: Thời gian: Chiều 13 giờ 00 – 16 giờ 00. Từ thứ hai đến thứ sáu. 

